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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐẮK LẮK   Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Bản án số: 224/2018/HS-PT 

Ngày  16-7- 2018. 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Thông Kbuôr. 

Các Thẩm phán: Ông Văn Công Dần 

                            Bà Lưu Thị Thu Hường. 

- Thư ký phiên toà: Bà Trịnh Thị Bích Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kiểm sát viên.                                                       

Ngày 16-7-2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 178/2018/TLPT-HS ngày 04/6/2018 

đối với bị cáo Trần Ngọc M về tội “Cố ý gây thương tích”, do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 101/2018/HSST ngày 23/4/2018 của Tòa 

án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: TRẦN NGỌC M - Sinh năm 1981, tại tỉnh Đắk Lắk; 

Nơi cư trú: Thôn E, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: 

Việt Nam; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 02/12; con 

ông Trần Đình P và bà Đinh Thị N; Bị cáo có vợ là Vũ Thị H và có 02 con, con 

lớn sinh năm: 2008, con nhỏ sinh năm: 2011. 

Nhân thân: Tại bản án số 14/HSST ngày 14/3/2003, bị Toà án nhân dân 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk, tuyên phạt 09 tháng tù giam, về tội: Trộm cắp tài sản, ngày 

02/10/2003 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương sinh sống. 

          Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/01/2018 cho đến nay, hiện bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc M: Ông Trần Trịnh C – Luật sư 

Văn phòng luật sư A, thuộc đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk (tại phiên tòa phúc thẩm bị 

cáo không yêu cầu luật sư bào chữa). 

Địa chỉ: Số M đường H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người bị hại:  
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1. Đặng Hải H; Địa chỉ: xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (đồng thời là bị 

cáo trong vụ án này). (Vắng mặt) 

2. Chị Hoàng Thị X; Địa chỉ: xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; (Vắng mặt) 

3. Trần Ngọc M; Địa chỉ: Thôn E, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (đồng thời 

là bị cáo trong vụ án này). (Có mặt) 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Đặng Hải H, nhưng không có kháng 

cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19
h
00’ ngày 17/6/2017, Đặng Hải H cùng bạn là anh Nguyễn Văn 

T, rủ nhau đến ăn nhậu tại quán nhậu “Sao Đêm” của chị Hoàng Thị X tại địa chỉ: 

xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Trong quán lúc này, có Trần Ngọc M, đang ngồi 

nhậu cùng với một người thanh niên (Không rõ nhân thân lai lịch). Lúc này, có chị 

H’W Êban (Tên thường gọi là H) đến ngồi chung bàn nhậu với H và nói với H về 

việc “Dạo này M hay đi theo chị H”, ngồi được một lúc thì chị H đi về. H nhìn 

phía bàn M và nói “Địt mẹ, mày tin tao đánh mày không” thì M nói “Anh có nhìn 

gì đâu”, sau đó người thanh niên đi ngồi cùng bàn nhậu với M bỏ ra ngoài một lúc 

rồi quay lại, M đi ra ngoài cầm vào 01 con dao bằng kim loại, màu trắng, dài 

50cm, không có cán, mũi dao nhọn, xông đến chém H và anh T, thì H và anh T, 

cầm ghế nhựa lên đỡ, H bị M chém trúng vào ngón tay trái, còn anh T bỏ chạy vào 

bếp nhặt một cây lau nhà định đánh lại M, thì bị chị X giằng lại. Lúc này M cầm 

dao đuổi H chạy vào trong bếp nhà chị X thì thấy anh T, nên M cầm dao chém về 

phía anh T nhưng không trúng, anh T bỏ chạy ra ngoài còn H bị M chém tiếp 01 

nhát trúng vùng cổ tay trái, thấy có 01 con dao, loại dao chặt thịt, dài 38cm, màu 

đen, cán dao bằng gỗ của chị X, để trên bếp nên H cầm lấy dao rồi chém về phía 

M, lúc này thấy người thanh niên ngồi cùng bàn với M định xông vào đánh H, thì 

bị anh T nhặt cây lau nhà đuổi đánh chạy ra ngoài quán. Trong lúc chém H, thì M 

làm rơi dao xuống đất, H dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu của M, 

khiến M gục xuống nền nhà, thấy vậy chị X la lên và lấy 01 thanh sắt dùng để chốt 

cửa giơ lên để đỡ cho M, thì bị H chém 01 nhát trúng vào cổ tay trái chị X gây 

thương tích, sau đó được mọi người can ngăn và đưa chị X và M đi cấp cứu và 

điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Còn M sau khi vào viện điều trị được 

một ngày thì ra viện bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 10/01/2018 thì bị bắt theo 

lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột.  

Quá trình khám nghiệm hiện trường Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột, đã thu giữ 01 một con dao, màu đen dài 38cm cán gỗ 

dài 12cm, lưỡi bằng kim loại màu đục; 01 con dao dài 50cm, không có cán, một 

mặt lưỡi, mũi dao nhọn. 

Tại bản Kết luận pháp y thương tích số: 792/PY-TgT, ngày 19/6/2017của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Chị Hoàng Thị X, bị “vết thương cổ tay 
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trái, tổn thương phức tạp thần kinh, mạch máu, xương và gân vùng cổ tay, tỷ lệ 

thương tích 35%, vật tác động: “Sắc bén”.  

Tại bản Kết luận pháp y bổ sung số: 1250/ PY-TgT ngày 18/10/2017 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Chị Hoàng Thị X, bị “vết thương cổ tay 

trái, tổn thương bó mạch thần kinh trụ - giữa, quay và tổn thương gân cổ tay, tỷ lệ 

thương tích 35%, vật tác động: Sắc bén”.  

Tại bản Kết luận pháp y số: 995/PY-TgT, ngày 10/8/2017, của Trung tâm 

Pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Trần Ngọc M, bị “Đa thương vùng đầu, tỷ lệ 

thương tích 10%. Vật tác động: Sắc bén”.  

Tại bản Kết luận pháp y số: 994/PY-TgT, ngày 10/8/2017, của Trung tâm 

Pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Đặng Hải H, bị “Đa thương hạn chế động tác ngón 

1 tay trái, tỷ lệ thương tích 10% . Vật tác động: Sắc bén”.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 101/2017/HSST ngày 23/4/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Ngọc M phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS năm 

1999. 

Xử phạt: Trần Ngọc M 09 (Chín) tháng tù giam. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 10/01/2018. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phạt đối với Đặng Hải H, quyết định về 

xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Ngày 03/5/2018, bị cáo Trần Ngọc M có đơn kháng cáo với nội dung xin  

giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình 

đúng như nội dung bản cáo trạng và bản án hình sự sơ thẩm.  

Quá trình tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và khẳng định Tòa án nhân dân huyện 

Krông Pắc đã xét xử bị cáo Trần Ngọc M về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm 

a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật. Do 

vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc 

M, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 101/2017/HSST ngày 23/4/2018 của Tòa 

án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hình phạt . 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo không tranh luận gì với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, chỉ 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm  nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1] Lời khai của bị cáo Trần Ngọc M tại phiên toà phúc thẩm là phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các 

chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận, 

do ý thức coi thường pháp luật và coi thường sức khỏe của người khác nên vào 

khoảng 19 giờ ngày 17/6/2017, do có mâu thuẫn với Đặng Hải H nên bị cáo đã có 

hành vi dùng dùng dao dài 50cm không có cán chém Đặng Hải H, gây thương 

tích tỷ lệ 10%. Do đó, bản án sơ thẩm số 101/2017/HSST ngày 23/4/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã xét xử bị cáo Trần Ngọc M về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự là có căn 

cứ, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử xét 

thấy mức hình phạt 09 tháng tù mà bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như hành vi 

phạm tội của hành vi phạm tội của bị cáo. Bởi lẽ, hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác mà còn 

gây mất trật tự, trị an tại địa phương. Cấp sơ thẩm cũng đã áp dụng đầy đủ các tình 

tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo 

không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Vì vậy, 

không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm 

về phần hình phạt.  

[3] Về án phí: Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Trần Ngọc 

M phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc M – Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 101/2018/HSST ngày 23/4/2018 của Tòa án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999. 

Xử phạt: Trần Ngọc M 09 (Chín) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 10/01/2018. 

[2] Về án phí: Bị cáo Trần Ngọc M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 
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[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- TAND Tp. Buôn Ma Thuột; 

- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột; 

- Công an Tp. Buôn Ma Thuột; 

- Chi cục THADS Tp. B; 

- T.H.A hình sự Công an Tp. B;  

- Bị cáo; 

- Lưu Hồ sơ. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

                                      Y Thông Kbuôr 

 

 

 

 

 

 

 

 


